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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ CỦA
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 66/2006/QH11 NGÀY 29/6/2006
1. Tên dự án luật, pháp lệnh
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
2. Mục đích

- Làm rõ một số nội dung quy định chưa rõ trong Nghị quyết số 66/2006/QH11 gây nên các cách hiểu khác nhau;

- Sửa đổi những nội dung quy định không còn phù hợp của Nghị quyết số 66/2006/QH11 trong hoàn cảnh hiện nay;

- Bổ sung các nội dung quy định mới vào Nghị quyết số 66/2006/QH11 để đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay.

3. Xác định vấn đề 

3.1. Về phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết số 66/2006/QH11 quy định đối tượng áp dụng là dự án đầu tư. Tuy nhiên, chưa nêu cụ thể là chỉ cho các dự án đầu tư trong nước (đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam), hay cho cả các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước.

3.2. Các tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia

- Về quy mô vốn đầu tư và tỷ trọng vốn nhà nước trong vốn đầu tư: Tuy tiêu chí 1 đã quy định cụ thể, nhưng việc áp dụng trong thực tế không còn phù hợp vì quy định mức vốn đầu tư theo thời giá năm 2006, các yếu tố cấu thành trong tổng mức đầu tư đã bị trượt giá nhiều. 

Trong bối cảnh hiện nay, nếu giữ nguyên các tiêu chí quy định như trong Nghị quyết 66 thì sẽ xuất hiện những bất cập đối với một số dự án đầu tư. Với quy định quy mô vốn dự án 20.000 tỷ đồng, dự kiến thời gian tới số dự án phải trình Quốc hội sẽ nhiều, làm ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng khác của Quốc hội. Trong khi các dự án này cũng không có vai trò quan trọng vì do lạm phát và tỷ giá tăng làm tăng tổng mức đầu tư, mà không phải thực chất dự án có quy mô vốn lớn.

- Về tỷ trọng vốn nhà nước trong vốn đầu tư: Theo quy định tại tiêu chí 1, quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên. Quy định như trên về “...dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên” là chưa rõ dẫn đến có 2 cách hiểu khác nhau, cụ thể là:

(1) Dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên trên tổng số vốn đầu tư dự án, công trình (tức là từ 6.000 tỷ đồng vốn nhà nước trở lên);

(2) Tỷ trọng vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước trong tổng số vốn góp của các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án, công trình từ 30% trở lên (không quan trọng giá trị tuyệt đối là bao nhiêu);

Nếu không quy định rõ và thống nhất được cách hiểu của tiêu chí này sẽ dẫn đến có dự án tỷ lệ vốn của nhà nước trên tổng số vốn góp (hay vốn điều lệ) của dự án là trên 30%, song nếu tính trên tổng mức đầu tư dự án thì dưới 30% . Do vậy sẽ khó cho cơ quan thẩm định xác định đây là dự án có thuộc tiêu chí dự án phải trình ra Quốc hội hay không.

Ngoài ra, cũng cần làm rõ vốn góp không chỉ bằng tiền mặt, mà còn dưới dạng các hình thức giá trị khác, như giá trị thương quyền, thương hiệu...

- Về sử dụng đất trồng lúa nước: Trong điều kiện hiện tại, việc thu hút đầu tư nước ngoài xuất hiện các dự án có quy mô vốn lớn tới hàng tỷ USD, diện tích sử dụng đất rất rộng, hàng nghìn héc ta và yêu cầu những cơ chế đầu tư riêng. Đây là những dự án có ảnh hưởng nhiều mặt đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là vấn đề việc làm cho những người nông dân bị thu hồi đất sản xuất. Với tầm quan trọng và ảnh hưởng đến việc làm và an ninh lương thực, cần có sự xem xét chấp thuận về chủ trương của Đảng và Quốc hội đối với dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều đất lúa.

- Về quy định sử dụng đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên  và đất rừng khác: 

Theo quy định, dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 200 ha trở lên; đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; đất rừng đặc dụng từ 200 ha trở lên, trừ đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; đất rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên. 

Có một số ý kiến cho là quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên quá chặt chẽ, ảnh hưởng đầu tư các dự án khác. Theo quy định tại tiêu chí này, việc dự án, công trình sử dụng 01 m2 rừng quốc gia, cũng thuộc diện phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 

- Tiêu chí về các dự án khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, than đá, bô xít chưa được đề cập trong Nghị quyết 66, do vậy cần  nghiên cứu bổ sung quy định về vấn đề này.

3.3 Quy định về hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia do Chính phủ trình Quốc hội

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư của tất cả các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi đã được Quốc hội thông qua chủ trương (theo như quy định hiện hành), cũng cần được nghiên cứu và quy định lại, vì trên thực tế có những bất hợp lý. Ví dụ, dự án 100% vốn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, nhưng dự án có tiêu chí di dân nên cần trình Quốc hội. Sau khi được thông qua về chủ trương, doanh nghiệp tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, sẽ không phù hợp với các quy định về trách nhiệm của người quyết định đầu tư đối với vốn của các thành phần kinh tế khác.

3.4 Về thủ tục và phạm vi thẩm tra dự án, công trình

- Về thời hạn thẩm tra: Theo quy định, chậm nhất là 60 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra để tiến hành thẩm tra.

Thời hạn nêu trên là tương đối dài, vì trước khi Chính phủ trình Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm tra dự án. Thông thường, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã mời các Uỷ ban liên quan của Quốc hội (là các cơ quan sẽ thẩm tra khi Chính phủ chính thức trình) tham gia ý kiến. Do vậy, các Cơ quan này đã nắm được nội dung dự án, công trình. Vì vậy, có thể nghiên cứu rút ngắn thời hạn thẩm tra của các Uỷ ban Quốc hội còn khoảng 30 ngày. Việc yêu cầu rút ngắn thời gian trình do không chỉ liên quan đến các cơ quan trong nước, mà còn liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (như các dự án ODA lớn, Quốc hội nước tài trợ vốn xem xét thông qua trên cơ sở nước nhận tài trợ đã phê duyệt dự án khả thi).
Với những lý do nêu trên, cho thấy việc cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11 hiện nay. Nếu chờ đến khi có dự án trình và phát sinh vấn đề mới sửa đổi sẽ làm chậm cơ hội đầu tư, và ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư ở Việt Nam.

4. Giải pháp ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11
4.1. Điều chỉnh lại tiêu chí về vốn đầu tư

a) Tiêu chí về quy mô tổng vốn đầu tư:

Nâng tiêu chí quy mô vốn đầu tư cao hơn đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia mà Chính phủ phải báo cáo Quốc hội. Lý do như phân tích nêu trên nếu vẫn cứ giữ nguyên quy mô vốn đầu tư như cũ thì dẫn đến nhiều dự án sẽ phải trình ra Quốc hội để xin chủ trương đầu tư mà thực tế đối với một số dự án là không cần thiết, và như vậy sẽ làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án và ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư, nhất là trong lúc Việt Nam đang thúc đẩy cải cách hành chính, tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu tư, và đã tham gia vào WTO.

Xin đề xuất điều chỉnh quy mô vốn đầu tư theo 3 phương án:

Phương án 1:

Giữ nguyên mức vốn 20.000 tỷ đồng đối với dự án, công trình cần trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư như Nghị quyết số 66/2006/QH11 đã quy định, nhưng cần bổ sung thêm quy định tính thêm hệ số trượt giá theo tỷ lệ lạm phát (CPI) hoặc chỉ số giá xây dựng trong kỳ tương ứng với thời điểm trình duyệt dự án, công trình so với thời điểm ban hành Nghị quyết 66/2006/QH11 (tháng 6/2006).

+ Về việc sử dụng tỷ lệ lạm phát làm hệ số trượt giá do Tổng cục Thống kê ban hành: Ưu điểm là tỷ lệ này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định kỳ, có tính pháp lý cao. Tuy nhiên, đây là chỉ số giá tiêu dùng, không phản ánh đầy đủ sự biến động giá của các yếu tố cấu thành chi phí đầu tư dự án.

+ Về chỉ số giá xây dựng: Chỉ số này phản ánh sát hơn sự biến động giá của các yếu tố cấu thành chi phí tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, quy định về việc ban hành chỉ số này cũng bất cập, chưa đủ chi tiết và chưa phản ảnh tình hình thực tế địa phương nơi đầu tư dự án; đồng thời việc ban hành chưa đảm bảo tính kịp thời.

Qua phân tích những điểm mạnh và yếu của các chỉ số nêu trên, trong điều kiện hiện nay, việc dùng chỉ số giá xây dựng để làm hệ số trượt giá dự án, công trình có lẽ là thích hợp hơn.

Phương án 2: Tăng quy mô vốn đầu tư từ ba mươi lăm nghìn (35.000) tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ ba mươi phần trăm vốn nhà nước trở lên.

Quan điểm của phương án này là: Trong Nghị quyết 66/2006/QH11 quy định quy mô tổng mức đầu tư từ 20.000 tỷ VNĐ trở lên thì phải báo cáo Quốc hội, mức  vốn đó tương đương khoảng 2,4% GDP năm 2005 là hơi thấp; nay nâng lên 35.000 tỷ đồng Việt Nam tương đương khoảng 3% GDP năm 2007, 2,3% GDP năm 2008 (90 tỷ USD).

Phương án 3:

Một số Bộ, ngành đề nghị bỏ tiêu chí theo quy mô tổng mức đầu tư của công trình, dự án và đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến khác cho rằng tiêu chí theo quy mô vốn là cụ thể, dễ định lượng. Đồng thời cần quản lý chặt chẽ các dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Do vậy, xin đề xuất chọn phương án 1, giữ tiêu chí quy định theo quy mô vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, nhưng có điều chỉnh tăng lên theo chỉ số giá xây dựng từng thời điểm so với khi ban hành Nghị quyết 66/2006/QH11 (tháng 6/2006).

b/ Bổ sung, làm rõ nội hàm quy định sử dụng 30% vốn nhà nước:

Như phân tích ở phần trên, có các cách hiểu khác nhau về quy định dự án, công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, ví dụ:

(1) Dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên trên tổng số vốn đầu tư dự án, công trình (tức là từ 6.000 tỷ đồng vốn nhà nước trở lên);

(2) Tỷ trọng vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước trong tổng số vốn góp của các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án, công trình từ 30% trở lên (không quan trọng giá trị tuyệt đối là bao nhiêu);

Do thông thường, việc xác định loại hình doanh nghiệp để có các quy định pháp luật tương ứng trong quản lý đầu tư là xác định theo tỷ trọng vốn nhà nước trong vốn Điều lệ, vốn pháp định hoặc vốn góp. Phần vốn còn lại của dự án là vốn vay, các bên tham gia góp vốn đầu tư phải chịu trách nhiệm tỷ lệ với phần vốn góp. 

Do vậy, đề nghị sửa đổi tiêu chí này theo hướng dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn góp nhà nước trở lên trên tổng số vốn góp của các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án, công trình.

c/ Về hình thức góp vốn:

Thực tế hiện nay, việc góp vốn có rất nhiều hình thức khác nhau; theo truyền thống việc góp vốn được thực hiện bằng tiền, bằng hiện vật quy ra tiền; nhưng cũng có thể góp bằng thương quyền, bằng thương hiệu của doanh nghiệp hoặc bằng thương hiệu sản phẩm...

Do vậy, cần bổ sung quy định về các hình thức góp vốn. Xin kiến nghị quy định góp vốn có thể dưới mọi hình thức và được quy ra giá trị tương đương bằng tiền.

4.2 Bổ sung thêm tiêu chí các loại dự án, công trình ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

a) Các dự án, công trình (trừ các dự án giao thông đường bộ, đường sắt đầu tư theo quy hoạch đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt) có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên.

Lý do cần bổ sung tiêu chí này là vì hiện nay vấn đề an ninh lương thực đối với các quốc gia nổi lên là một vấn đề hết sức quan trọng, trong khi diện tích đất nông nghiệp để trồng lúa nước rất có hạn. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, chuyên gia cho rằng quy định 1.000 ha ở đây là quá lớn. Vì vậy, đề xuất quy định quy mô diện tích từ 500 ha, tương đương với diện tích của 2 khu công nghiệp tương đối lớn. 

b) Các dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên, khóang sản quốc gia với khối lượng lớn, bao gồm :

- Dự án khai thác dầu mỏ có công suất 5 triệu tấn/năm trở lên; 

- Dự án khai thác than đá công suất từ 5 triệu tấn/năm trở lên;

Đối với chỉ tiêu này, có ý kiến đề nghị không bổ sung tiêu chí này vì không cần thiết; những dự án khai thác nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên thường đi kèm với việc sử dụng lượng vốn lớn và do vậy tiêu chí về vốn có thể bao quát được cả tiêu chí này. Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị rút xuống còn 3 triệu tấn/năm cho từng loại dự án, vì cần quản lý chặt chẽ các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên quốc gia, là những tài nguyên không thể tái tạo được.

4.3 Bổ sung và sửa đổi khoản 4- Điều 2 như sau:
Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Đề nghị thêm cụm từ "danh lam thắng cảnh" vào khoản 4, Điều 2. Tiêu chí này có ý nghĩa quan trọng trong thực tế nhưng khó đưa ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể. Vì vậy, cũng có ý kiến cho rằng, không nên đưa thành tiêu chí và chỉ nên nêu yêu cầu về nội dung thẩm tra khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Phần đông ý kiến được khảo sát cho rằng nên bổ sung vào Nghị quyết 66/2006/QH11  tiêu chí này và giao cho các cơ quan chuyên môn làm rõ các nội dung cụ thể.

4.4 Bổ sung quy định đối với các loại dự án, công trình quan trọng quốc gia của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. (Đề xuất ban hành thành một Nghị quyết riêng).

Lý do hiện nay đã xuất hiện một số dự án đầu tư ra nước ngoài với quy mô vốn lớn (tương đương dự án quan trọng quốc gia) xong chưa có chế tài quy định.
4.5 Về hồ sơ và thời gian trình duyệt 
Sẽ được quy định cụ thể trong bản dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11.
4.6 Một số tác động vĩ mô khác của việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11
- Tạo thuận lợi và thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư thông qua việc xem xét điều chỉnh một số quy định không còn phù hợp.

- Làm minh bạch hơn môi trường đầu tư thông qua việc làm rõ hơn các quy định nêu trong Nghị quyết 66 và bổ sung các quy định còn thiếu.

- Tạo sự thống nhất và phù hợp với các quy định mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. 

5. Tóm tắt và khuyến nghị

Như đã phân tích ở trên, đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11 nhằm khắc phục những bất cập hiện nay của Nghị quyết này. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/2006/QH11 được ban hành sẽ giúp tăng cường khung pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư nói chung và quản lý các dự án, công trình quan trọng quốc gia nói riêng; đồng thời góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, làm minh bạch hóa và đơn giải hóa khung pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.
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